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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	

	Số: 157/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 27 tháng 4 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt danh mục công trình đầu tư 

xây dựng các trung tâm cụm xã trên địa bàn

 tỉnh Tuyên Quang năm 2009 - 2010


ỦY BAN DÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ văn bản số 7003/VPCP-ĐP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã niền núi vùng cao, biên giới;

Căn cứ văn bản số 1064/UBDT-CSDT ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban Dân tộc về việc đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã miền núi vùng cao, biên giới năm 2009 - 2010;

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại văn bản số 124/BC-BDT ngày 23 tháng 4 năm 2009 về việc rà soát, dự kiến danh mục và nhu cầu vốn các công trình tiếp tục đầu tư thuộc các trung tâm cụm xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2009 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục công trình tiếp tục đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2009 - 2010, với nội dung như sau:

1. Mục tiêu: 
Đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã miền núi vùng cao tỉnh Tuyên Quang năm 2009 - 2010 phù hợp với quy hoạch bố trí dân cư, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển thị trấn, thị tứ, phục vụ cộng đồng người dân ở các xã thuộc trung tâm cụm xã, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.   

2. Nội dung đầu tư:
2.1- Đối với trung tâm cụm xã chưa hoàn thành:

- Đầu tư hoàn thành dứt điểm những công trình đang xây dựng dở dang;

- Lựa chọn công trình hạ tầng thiết yếu cấp thiết, có tính thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm cụm xã.

- Sửa chữa, nâng cấp các công trình đã đầu tư nhưng do xuống cấp, hư hỏng không đáp ứng nhu cầu sử dụng.

2.2- Đối với trung tâm cụm xã đầu tư xây dựng mới:

- Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu có tính chất phục vụ hoạt động của cộng đồng người dân trong khu vực: Đường giao thông trung tâm cụm xã; điện; nước; lớp học, nhà bán trú và các công trình phục vụ trường học; phòng khám đa khoa khu vực; chợ và tạo mặt bằng.

- Các công trình khác: Điểm bưu điện văn hóa, cửa hàng thương mại, truyền thanh - truyền hình...

3. Nguyên tắc đầu tư và bố trí vốn đầu tư:

3.1- Các dự án được đầu tư phải phù hợp với quy hoạch được duyệt của trung tâm xã, cụm xã; bố trí đủ quỹ đất để xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả diện tích xây dựng và khuôn viên) đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng.

3.2- Bố trí vốn đầu tư cho các dự án theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành dứt điểm từng dự án.

4. Kế hoạch đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã giai đoạn 2009 - 2010:
4.1- Tổng số trung tâm cụm xã đầu tư xây dựng giai đoạn 2009 - 2010: 07 trung tâm, trong đó:

- Số trung tâm cụm xã tiếp tục đầu tư: 04 trung tâm, bao gồm:

+ Cụm xã Thượng Lâm, huyện Na Hang.

+ Trung tâm cụm xã Yên Hoa, huyện Na Hang.

+ Cụm xã Minh Hương, huyện Hàm Yên.

+ Trung tâm cụm xã Bình Yên, huyện Sơn Dương.

- Số trung tâm cụm xã đầu tư xây dựng mới: 03 trung tâm, bao gồm:

+ Trung tâm cụm xã Thượng Nông, huyện Na Hang.

+ Trung tâm cụm xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên.

+ Trung tâm cụm xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn.

4.2- Tổng số công trình, hạng mục công trình đầu tư xây dựng giai đoạn 2009 - 2010: 34 công trình.

4.3- Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã giai đoạn 2009 - 2010: 69.950 triệu đồng.

(Danh mục công trình, nhu cầu vốn đầu tư có biểu chi tiết kèm theo)

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương.
6. Cơ chế quản lý đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng của các trung tâm cụm xã giai đoạn 2009 - 2010, thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2009 - 2010. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch giao.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư theo quy định.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà nước, rà soát các quy hoạch trung tâm cụm xã được đầu tư, xác định cụ thể quy mô dự án đầu tư phù hợp với điều kiện địa phương; bố trí đủ quỹ đất xây dựng, quy mô xây dựng và bố trí công năng sử dụng hợp lý đảm bảo hiệu quả đầu tư.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nhu cầu sử dụng đất của các công trình; hướng dẫn chủ đầu tư lập đầy đủ hồ sơ về thu hồi, giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện được đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã giai đoạn 2009 - 2010, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đỗ Văn Chiến


  ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

TỔNG HỢP DANH MỤC VÀ NHU CẦU ĐẦU TƯ CÁC TRUNG TÂM CỤM XÃ GIAI ĐOAN 2009-2010

(Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh)


	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Kinh phí (Triệu đồng)

	
	Tổng số
	Triệu đồng
	
	67.950,00

	I
	Huyện Na Hang
	
	
	18.150,00

	1
	Cụm xã Thượng Nông
	
	
	9.450,00

	1.1
	San ủi mặt bằng khu trung tâm
	m2
	30.000
	2.500,00

	1.2
	Xây dựng công trình phụ trợ trường THCS Thượng Nông
	
	
	1.950,00

	1.3
	Nâng cấp cải tạo Trạm y tế xã
	
	
	3.000,00

	1.4
	Xây dựng chợ
	m2
	1.824
	2.000,00

	2
	Cụm xã Thượng Lâm
	
	
	4.700,00

	2.1
	Công trình phụ trợ trường THCS Thượng Lâm
	
	
	2.700,00

	2.2
	Hệ thống điện đường trung tâm xã
	Km
	1,5
	2.000,00

	3
	Cụm xã Yên Hoa
	
	
	4.000,00

	3.1
	Chợ trung tâm xã Yên Hoa
	CT
	1
	4.000,00

	II
	Huyện Hàm Yên
	
	
	27.800,00

	1
	Cụm xã Bạch Xa
	
	
	13.800,00

	1.1
	Xây dựng chợ xã
	m2
	3.000
	2.000,00

	1.2
	San ủi mặt bằng khu dân cư
	m2
	1.200
	1.500,00

	1.3
	Mở rộng nâng cấp trạm y tế thành phòng khám đa khoa khu vực
	m2
	300
	3.000,00

	1.4
	Xây dựng đường nhựa tại trung tâm xã 
	Km
	3
	3.000,00

	1.5
	Xây dựng công trình cấp nước sạch thôn Cầu Cao I, Cầu Cao 2, Đồn Bầu
	Km
	4
	4.000,00

	1.6
	Xây dựng trạm khuyến nông - lâm
	m2
	64
	300,00

	2
	Cụm xã Minh Hương
	
	
	14.000,00

	2.1
	Xây dựng đường nhựa tại trung tâm xã 
	Km
	5
	5.000,00

	2.2
	Xây dựng nhà hội đồng, nhà bán trú, sân chơi, nhà vệ sinh trường THCS Minh Tiến
	m2
	250
	1.200,00

	2.3
	Xây dựng chợ xã
	m2
	1.000
	500,00

	2.4
	Xây dựng các công trình cấp nước sạch cho các thôn Minh Quang 3, 4, 5, 6, 10
	Km
	4
	4.000,00

	2.5
	Xây dựng trạm khuyến nông - lâm
	m2
	64
	300,00

	2.6
	Mở rộng, nâng cấp trạm y tế xã
	m2
	300
	3.000,00

	III
	Huyện Yên Sơn
	
	
	15.700,00

	1
	Cụm xã Kiến Thiết
	
	
	15.700,00

	1.1
	Xây dựng chợ trung tâm
	m2
	3.600
	2.000,00

	1.2
	Nâng cấp đường Khuổi cằn đi Khuổi Khít
	Km
	3
	1.200,00

	1.3
	Nâng cấp đường Bắc Cụp đi Bến Cham
	Km
	7
	2.800,00

	1.4
	Nâng cấp đường Pắc Nghiêng - Nà Vơ - Lũng Quân
	Km
	7
	2.800,00

	1.5
	Nâng cấp đường Bắc Triển - Khuổi Triển 
	Km
	3
	1.200,00

	1.6
	Đường dây 35 KV
	Km
	3,5
	1.200,00

	1.7
	Trạm biến áp 35/0,4KV (Khau Luông+Lũng Quân)
	Trạm
	2
	500,00

	1.8
	Đường dây 0,4KV (Khau Luông - Lũng Quân)
	Km
	4
	2.000,00

	1.9
	Trụ sở UBND xã Kiến Thiết
	m2
	500
	1.500,00

	1.10
	Nhà văn hóa trung tâm xã Kiến Thiết
	m2
	150
	500,00

	IV
	Huyện Sơn Dương
	
	
	6.300,00

	1
	Cụm xã Bình Yên
	
	
	6.300,00

	1.1
	Xây dựng chợ trung tâm
	m2
	11.000
	1.500,00

	1.2
	Xây dựng nhà lớp học và công trình phụ trợ trường tiểu học Bình Yên
	CT
	1
	2.600,00

	1.3
	Trường Trung học cơ sở Bình Yên
	CT
	1
	300,00

	1.4
	Xây dựng nhà hiệu bộ, công trình phụ trợ trường mầm non Bình Yên
	CT
	1
	900,00

	1.5
	Xây dựng trạm khuyến nông, khuyến lâm
	m2
	165
	1.000,00
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